CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Ngư loại học

Mã số môn học: MH 10
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 4(2) giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Đây là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo nghề Nuôi trồng thủy sản bậc cao đẳng 9+. 

- Tính chất: Môn học thuộc lĩnh vực kỹ thuật mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, thuộc môn bắt buộc trong chương trình.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:
· Trình bày được nguyên tắc trong phân loại cá, giáp xác.

· Trình bày được đặc điểm hình thái ngoài của cá và giáp xác

· Mô tả được cấu trúc của cơ thể cá, tôm.

· Gọi được tên khoa học của các loài cá, tôm

- Kỹ năng: 
· Phân biệt được nhóm giáp xác nước ngọt và nước lợ mặn.

· Phân loại và định danh được động vật thuỷ sản tiêu biểu là các loài cá, tôm, cua. 

· Sử dụng được các nguyên tắc trong định danh động vật thủy sản.
· Xác định được vị trí và chức năng các cơ quan bên trong và bên ngoài của tôm, cá
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm về kết quả phân loại và định danh động vật thuỷ sản
· Hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện công việc phân loại và định danh
· 
Đánh giá hiệu quả và kết quả thực hiện phân loại và định danh động vật thủy sản
III.  Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian: 
	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, Thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Chương 1: Hình thái cấu tạo cơ thể cá

1.1 Hình dạng và các cơ quan bên ngoài cơ thể cá

1.2 Hệ hô hấp

1.3 Hệ tiêu hóa

1.4 Hệ niệu-sinh dục
	16
	3

2

2

2
	2
1
2
1
	1

	3
	Chương 2: Hệ thống phân loại cá

2.1 Hệ thống phân loại cá

2.2 Các loài cá nước ngọt và nước lợ ở ĐBSCL, Việt Nam
	8

	2

3
	2
1
	

	4
	Chương 3: Hình thái cấu tạo cơ thể giáp xác

3.1 Hình thái cấu tạo của cơ thể tôm

3.2 Hình thái cấu tạo của cơ thể cua
	9

	3

2
	2
1
	1

	5
	Chương 4: Đặc điểm phân loại và phân bố của giáp xác

4.1 Đặc điểm phân loại phân bố của tôm Penaeidae

4.2 Đặc điểm phân loại phân bố của tôm caridae
	9
	3

3
	2
1
	

	6
	Kiểm tra kết thúc môn học
	2
	
	
	2

	
	Cộng:
	45
	26
	15
	4


2. Nội dung chi tiết:  

Bài mở đầu: 











Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được nội dung, phương pháp học, kiểm tra đánh giá của mô đun, ...

2. Nội dung 

2.1. Vị trí và tầm quan trọng của mô đun

2.2. Giới thiệu nội dung mô đun

2.3. Phương pháp thi kiểm tra đánh giá mô đun
2.4. Mối quan hệ của mô đun với mô đun khác

Chương 1: Hình thái cấu tạo cơ thể cá 





Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu
- Liệt kê được các dạng hình dạng cơ thể cá, các cơ quan bên ngoài cơ thể cá.

- Phân biệt được hình dạng và các cơ quan bên ngoài cơ thể cá.

- Xác định được vị trí và hình dạng của cơ quan hô hấp của cá.

- Xác định được vị trí và hình dạng các cơ quan trong hệ tiêu hóa của cá

- So sánh được hệ tiêu hóa của cá ăn động vật và cá ăn thực vật.
- Xác định được vị trí và hình dạng các cơ quan trong hệ tiết niệu-sinh dục của cá

2. Nội dung
1.1: Hình dạng và các cơ quan bên ngoài cơ thể cá



1.1.1. Hình dạng cơ thể cá
1.1.1.1. Dạng thủy lôi

1.1.1.2. Dạng dẹp bên

1.1.1.3. Dạng dẹp bằng

1.1.1.4. Dạng ống dài

1.2.1.5. Dạng đặc biệt

1.1.2. Các cơ quan bên ngoài cơ thể cá
1.1.2.1. Các cơ quan ở phần đầu

1.1.2.2. Các cơ quan ở phần thân và đuôi

Thực hành: Quan sát hình dạng và các cơ quan bên ngoài cơ thể cá
1.2: Hệ hô hấp 











1.2.1. Mang

1.2.1.1. Hình dạng cấu tạo
1.2.1.2. Chức năng

1.2.2 Cơ quan hô hấp khí trời
1.2.2.1. Da
1.2.2.2. Màng nhầy xoang miệng hầu

1.2.2.3. Cơ quan trên mang

Thực hành: Quan sát cơ quan hô hấp của cá
1.3: Hệ tiêu hóa 











1.3.1. Xoang miệng hầu
1.3.1.1. Miệng
1.3.1.2. Răng

1.3.1.3. Lưỡi


1.3.1.4. Lược mang
1.3.2. Thực quản

1.3.3. Dạ dầy

1.3.4. Manh tràng

1.3.5. Ruột

Thực hành: Quan sát hệ tiêu hóa của cá

1.4 Hệ niệu-sinh dục 










1.4.1. Hệ tiết niệu
1.4.1.1. Các cơ quan tiết niệu
1.4.1.2. Ống dẫn niệu

1.4.1.3. Bàng quang

1.4.2. Hệ sinh dục

1.4.2.1. Tuyến sinh dục

1.4.2.2. Ống dẫn sinh dục

1.4.2.3. Lỗ sinh dục và cơ quan giao cấu

Thực hành: Quan sát hệ tiết niệu-sinh dục của cá

Kiểm tra định kỳ

Chương 2: Hệ thống phân loại cá 







Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được định nghĩa và các nguyên tắc thường dùng trong phân loại cá.

- Liệt kê được các đặc điểm thường dùng trong phân loại cá.
- Thực hiện được đếm tia vi và đo chiều dài, chiều cao ở cá

- Trình bày được nguồn lợi cá nước ngọt và nước lợ ở khu vực ĐBSCL.

- Giải thích được mối liên hệ giữa nguồn lợi cá và công tác bảo vệ NLTS.
- Ứng dụng được các đặc điểm phân loại để định danh các loài cá.
2. Nội dung 
2.1 Hệ thống phân loại cá










2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Danh pháp

2.1.3. Các đặc điểm thường dùng trong phân loại cá
2.1.3.1. Đặc điểm đếm 

2.1.3.2. Đặc điểm đo 

2.1.3.3. Quan sát

Thực hành: Đếm tia vi và đo chiều dài, chiều cao ở cá

2.2 Các loài cá nước ngọt và nước lợ ở ĐBSCL, Việt Nam  

2.2.1. Nguồn lợi cá nước ngọt

2.2.1.1. Bộ cá chép

2.2.1.2. Bộ cá vược

2.2.1.3. Bộ cá nheo 

2.2.2. Nguồn lợi cá nước lợ 

2.2.2.1. Bộ cá vược 

2.2.2.2. Bộ cá nheo

Thực hành: Phân loại và định danh cá

Chương 3: Hình thái cấu tạo giáp xác






Thời gian: 09 giờ
1. Mục tiêu 

· Mô tả được đặc điểm hình thái cấu tạo của cơ thể tôm và chức năng sinh học của các đôi phụ bộ. 

· Giải thích được sự khác nhau của nhóm thelycum kín và hở 

· Phân biệt được giới tính ở tôm biển và tôm sông.
· Xác định được các cơ quan hình thái bên ngoài và bên trong cơ thể tôm.
· Mô tả được đặc điểm hình thái và cấu tạo của cơ thể cua. 

· Phân biệt được giới tính ở cua.
· Xác định được các cơ quan hình thái bên ngoài và bên trong cơ thể cua

2. Nội dung 
3.1 Hình thái cấu tạo của cơ thể tôm                  




3.1.1. Đặc điểm hình thái

3.1.1.1. Đặc điểm chung

3.1.1.2. Phân loại đại cương

3.1.2. Đặc điểm cấu tạo cơ thể tôm

3.1.2.1. Phần đầu ngực

3.1.2.2. Phần bụng

3.1.3. Chức năng sinh học của các đôi phụ bộ

3.1.4. Phân biệt giới tính ở tôm

3.1.4.1. Ở tôm PENAEIDEA

3.1.4.2. Ở tôm CARIDEA

Thực hành: Quan sát hình thái bên ngoài và cơ quan bên trong cơ thể tôm

3.2 Hình thái cấu tạo của cơ thể cua






3.2.1. Đặc điểm hình thái

3.2.2. Đặc điểm cấu tạo cơ thể cua

3.2.2.1. Phần đầu ngực

3.2.2.2. Phần bụng

3.2.3. Phân biệt giới tính ở cua

Thực hành: Quan sát hình thái bên ngoài và cơ quan bên trong cơ thể cua

Kiểm tra định kỳ

Chương 4: Đặc điểm phân loại và phân bố giáp xác 


Thời gian: 09 giờ
1. Mục tiêu 

· Trình bày được đặc điểm thành phần loài tôm họ Penaeidae phân bố ở vùng ven biển ĐBSCL.

· Phân biệt được thành phần loài tôm Penaeidae thu được ở vùng ven biển ĐBSCL.

· Sử dụng được khoá phân loại họ tôm Penaeidae.

· Trình bày được đặc điểm chung của nhóm Caridae trong tự nhiên.

· Sử dụng được khoá phân loại họ tôm Palaemonidae.

· Phân biệt được thành phần loài tôm thuộc họ Palaemonidae ở vùng ven biển ĐBSCL.

2. Nội dung 
4.1 Đặc điểm phân loại phân bố của tôm Penaeidae 



4.1.1. Đặc điểm thành phần loài tôm họ Penaeidae phân bố ở vùng ven biển ĐBSCL

4.1.1.1. Số lượng loài

4.1.1.2. Thành phần loài
4.1.2. Mô tả thành phần loài tôm Penaeidae thu được ở vùng ven biển ĐBSCL 

4.1.2.1. Tôm sú

4.1.2.2. Tôm rằn

4.1.2.3. Tôm thẻ đuôi đỏ

4.1.2.4. Tôm thẻ đuôi xanh.

4.1.2.5. Tôm đất

4.1.2.6. Tôm chì

Thực hành: Phân loại và định danh tôm Penaeidae ở vùng ven biển ĐBSCL
4.2 Đặc điểm phân loại phân bố của tôm caridae 

  



4.2.1. Đặc điểm chung

4.2.2 Đặc điểm phân loại họ tôm Palaemonidae

4.2.2.1. Số lượng loài

4.2.2.2 Thành phần loài

4.2.3. Các giống loài tôm thuộc họ Palaemonidae phổ biến ở vùng ĐBSCL

4.2.3.1. Tôm càng xanh

4.2.3.2. Tép trứng

4.2.3.3. Tép mồng sen

4.2.3.4. Tép hột mít

Thực hành: Phân loại và định danh tôm Palaemonidae ở vùng ven biển ĐBSCL
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc:

- Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

*Học liệu: Ngư loại học, tài liệu nội bộ. 

*Vật liệu và dụng cụ:

- Mẫu cá, tôm

- Bộ dụng cụ giải phẩu

- Thước, kính lúp, khay nhựa, ván mổ, kim cúc, giấy thấm,..
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức
· Hình dạng, các cơ quan bên ngoài cơ thể cá.

· Hình thái cấu tạo, chức năng các cơ quan bên ngoài và trong cơ thể tôm, cua.

· Viết hệ thống phân loại của một số loài cá, tôm.

· Các phương pháp dùng trong phân loại cá, tôm.

· Đặc điểm phân loại, phân bố,  nguồn lợi cá và giáp xác 

- Kỹ năng:

· Phân biệt hình dạng cá, tôm, cua nước ngọt và lợ mặn.

· Xác định các dấu hiệu sử dụng trong phân loại, các thứ hạng trong phân loại 

· Sử dụng khoá tra phân loại, định danh được một số loài cá, giáp xác
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khả năng tổ chức và trách nhiệm với công việc
2. Phương pháp: 
· Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10

· Thời gian làm bài thi: 90 phút

· Hình thức thi: tự luận
· Sinh viên không được sử dụng tài liệu
· Bộ đề thi bao gồm các nội dung: mô tả hình dạng cơ quan bên ngoài cơ thể cá, hình thái cấu tạo cơ thể tôm; các phương pháp dùng trong phân loại cá, tôm; trình bày hệ thống phân loại của một số loài cá, tôm; đặc điểm phân loại phân bố của tôm họ Penaeidae và tôm Caridae.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng 9+.
2.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giáo viên, giảng viên:

· Đây là môn học thuộc kiến thức cơ sở, mang tính học thuật chuyên ngành. Để giảng dạy được chương trình ngoài các kiến thức cơ bản trong nội dung các chương, giảng viên cần vận dụng kiến thức thực tế để giảng giải mối quan hệ giữa học phần này với các học phần khác trong chuyên ngành do đó giảng viên cần tham khảo thêm nhiều tài liệu trên Internet. 

· Phương pháp giảng dạy: Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy. Nhưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực (phương pháp nêu vấn đề, phương pháp đàm thoại…) phát huy khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

· Giáo viên sử dụng các dụng cụ trực quan, mô hình trong giảng dạy lý thuyết để học sinh nắm bắt những kiến thức liên quan một cách dễ dàng
· Phần thực hành: Giáo viên hướng dẫn cho sinh viên cách giải phẩu và quan sát các cơ quan bên trong cơ thể tôm, cá; cách tra cứu các tài liệu, cập nhật thông tin về phân loại định danh cá và giáp xác.

* Đối với người học:

· Thực hiện các nội dung mà giáo viên yêu cầu, chuẩn bị các nội dung trước khi đến lớp, tuân thủ nội qui 

· Tích cực, chủ động, có tinh thần tương trợ, giúp đỡ trong học tập.

· Sinh viên tự tra cứu tài liệu, hình ảnh liên quan đến phân loại định danh cá và giáp xác
3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Đặc điểm hình thái, phân loại, phân bố cá và giáp xác

· Đặc điểm dùng trong phân loại, định danh cá và giáp xác

4. Tài liệu tham khảo:
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· Nguyễn Văn Thường và Trương Quốc Phú, 2009. Giáo trình ngư loại II (nhuyễn thể và giáp xác). Đại học Cần Thơ

· Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương, 1993. Định loại cá nước ngọt vùng Đồng bằng sông Cửu Long. NXB Nông nghiệp
· Phạm Thanh Liêm và Trần Đắc Định, 2004. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu sinh học cá. Đại học Cần Thơ

· Nguyễn Văn Thường, 2006. Cập nhật về hệ thống định danh tôm biển và nguồn lợi tôm họ Penaeidae ở vùng ven biển ĐBSCL. Tạp chí nghiên cứu khoa học trang 134-143

